PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ
(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng 
của Công ty TNHH MTV Trường Thành)

TẠI HÀ NỘI:

(1) 

Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn – số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.38181888

Fax: 04.38181688

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1001085159 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh SHB Hà Nội;
(2) 
Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39288080

Fax: 04.39289888

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 
+ Số 1221.0000.324504 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành;

+ Số 0071.026689005 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Trụ sở chính;

(3) 
  Đăng ký tại Phòng Giao dịch số 1 - CTCP Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ: Số 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39288080

Fax: 04.39289888

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 
+ Số 1221.0000.324504 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành;

+ Số 0071.026689005 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Trụ sở chính;

(4) 
Đăng ký tại CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh - CN Hà Nội
Địa chỉ: Lầu 4&5, Tòa nhà số 66A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39334693

 

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 211.10.00.02.0743.7 của Chi nhánh Hà Nội - CTCP Chứng khoán TP. HCM  mở tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Nội;
(5)   
Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 043.9747131

Fax: 043.9741767

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1460.0000.0094 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân - Hà Nội;

(6)

Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 6, Số 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.62626999

Fax: 04.62782688

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 

Số 1221.0000.634896 của CTCP Chứng khoán Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành;
(7) 
  Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán VNDIRECT

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 39724568   
 
Fax: 04 392724600

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 

· Số 001.100.6661668 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng VCB Sở Giao Dịch

- Số 1221.0000.827979 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành;

- Số 190.207.967.99041 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT mở tại Ngân hàng Techcombank – Sở giao dịch;

(8)    

Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: 30 Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.39446666

Fax: 04.39448071

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 020 002 982 529 của CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia mở tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hà Nội;
(9) 
  Đăng ký tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán Asean 

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.62753844

Fax: 04.62753816

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 002 003 000 99999 của CTCP Chứng khoán Asean mở tại Ngân hàng SeABank, Sở Giao dịch, TP. Hà Nội;  
(10)   
Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán An Bình 
Địa chỉ: Số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35624626

Fax: 04.35624628

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 

Số 0111003713004 của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình - chi nhánh Hà Nội;

 (11) 
Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán IB

Địa chỉ: Tầng 8 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.44568888

Fax: 04.39785380

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.825380 của CTCP Chứng khoán IB mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành;

(12) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Phố Wall
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 39367083   
 
Fax: 04 39367082

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.433950 của CTCP Chứng khoán Phố Wall mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành;

(13)    Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 

Địa chỉ: Tầng 6, 88 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 3942 8076   
 
Fax: 04 3941 0233

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.407760 của Chi nhánh Hà Nội - CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành;

(14)
Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Naforimex, 19 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39334566

Fax: 04 39334820

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000132943 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

(15) 
Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – chi nhánh Thanh Xuân

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 18T2, Lê Văn Lương, Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 62509999

Fax: 04 62506666

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000132943 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

(16) 
Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương 

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 043.5771966   
 
Fax: 043.35771966

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.232865 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành;

TẠI TP HỒ CHÍ MINH:

(1) Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, số 236-238 Nguyễn Công Trứ. P. Nguyễn Thái Bình, Quận I, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3915.1368

Fax: 08.3915.1369

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1000007368 của Chi nhánh Hồ Chí Minh - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh SHB Hồ Chí Minh;

(2) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh TP. HCM

Địa chỉ: Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3914 6888 

Fax: 08. 3914 7999

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 
+ Số 1191.0000.095684 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

+ Số 003.10.99.99.8008 của Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;

(3)     
Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán TP. HCM

Địa chỉ: Lầu 5, số 76 Lê Lai, Quận 01, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38233299

Fax: 08.3833301

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1191.0000.051817 của CTCP Chứng khoán TP. HCM mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(4)    
Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083.8213569     
Fax: 083.8200899

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: số 1410.0000.0008 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;

(5) 

Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Bản Việt 

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà Vinatex, số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39143588

Fax: 08.39143577

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.634896 của CTCP Chứng khoán Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội mở tại BIDV- chi nhánh Hà Thành;

(6)      Đăng ký tại CTCP Chứng khoán VNDIRECT – CN TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tòa nhà THE 90th PASTEUR, số 90 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39146925

 Fax: 08 39146924

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 

·  Số 007.100.3906674  của CTCP Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh TP. HCM mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh;

- Số 191.306.590.75026 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh TP. HCM mở tại Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Pasteur;

(7)    
Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Asean – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 11, số 78-80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 39330308

Fax: 08 39330380
Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 102 000 8888 8888 của CTCP Chứng khoán Asean – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng SeABank – Chi nhánh Sài Gòn;

(8)   

Đăng ký tại CTCP Chứng khoán An Bình – Chi nhánh TP HCM
Địa chỉ: P201- Tòa nhà Smart View, 161-163 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 08.38389655

Fax: 08.38389656

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 

Số 0111.0037.13004 của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình – chi nhánh Hà Nội;

(9) 
Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán IB

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Maritime Bank, 180-192 Nguyễn Công Trứ, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.44568888

Fax: 08.38210789

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.825380 của CTCP Chứng khoán IB mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành;

(10)   
Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 

Địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 86268 6868   
 Fax: 08 6255 5939

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 060005990011 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Phòng Giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(11)   Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng 6, số 177-179-181 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3838 6565   
 
Fax: 08 3838 6416

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 060005990011 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Phòng Giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa;

(12) 
Đăng ký tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Phú Hưng

Địa chỉ: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 54135479

Fax: 08 54135472


Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000132943 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

(13) 
Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – PGD Phú Mỹ Hưng

Địa chỉ: Tòa nhà CR2-08, 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 54135478

Fax: 08 54135473


Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000132943 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

(14)
Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – chi nhánh Tân Bình

Địa chỉ: Tầng trệt, P.G.4A, Tòa nhà E-Town 2, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38132401

Fax: 08 38132415


Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000132943 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

(15)
Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – chi nhánh Quận 3

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Phương Nam, 157 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: 08 38208068

Fax: 08 38208206

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000132943 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

(16)
Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 04, 130 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083.9151956      
 Fax: 083.9151955

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.232865 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành;

TẠI HẢI PHÒNG:

(1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Phú Hưng – chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Eliteco, 18 Trần Hưng Đạo, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 031 3841810

Fax: 031 3841801

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 11910000132943 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng mở tại Ngân hàng BIDV – chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
TẠI ĐÀ NẴNG

(1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3525777

Fax: 0511.3525779

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1000035438 của Chi nhánh Đà Nẵng - CTCP Chứng khoán Sài Gòn -  Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh SHB Đà Nẵng;

(2)      Đăng ký tại CTCP Chứng khoán An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 17 Đặng Tử Kính, Phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3653992

Fax: 0511 3653991

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: 

Số 0111 0037 13004 của CTCP Chứng khoán An Bình mở tại Ngân hàng An Bình – chi nhánh Hà Nội;

TẠI THỪA THIÊN HUẾ:

(1) Đăng ký tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương – Chi nhánh Thành phố Huế

Địa chỉ: Tầng 9, số 28 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế

Điện thoại: 0543.882882      
 Fax: 0543.882881

Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Số 1221.0000.232.865 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành;
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